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TIẾT 106	 CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP (Tiếp theo)

I-Thành phần gọi – đáp:
  Ví dụ: (SGK/ 31)  
a-“Này” dùng để gọi tạo lập cuộc thoại.
b-“Thưa ông” dùng để đáp  duy trì cuộc thoại.
-> Không tham gia diễn đạt nghĩa của sự việc trong câu.
2- Thành phần phụ chú:
  Ví dụ: (SGK/ 31)
a-Lúc đi, đứa … anh – và cũng là đứa con duy nhất của anh, chưa đầy một tuổi. 
b- Lão không hiểu tôi, tôi nghĩ vậy, và tôi cũng buồn lắm.
 Làm rõ cho nội dung chính của câu
 Được đặt giữa một số dấu câu như: Dấu hai chấm, dấu phẩy, dấu ngoặc đơn…
*Ghi nhớ: ( SGK/32)

II- Luyện tập:
Bài tập 1: Tìm thành phần gọi - đáp
-Này -> gọi 
-Vâng -> đáp
 Quan hệ trên – dưới, sơ giao.
Bài tập 2: Tìm thành phần gọi - đáp
- Thành phần gọi: “Bầu ơi”-> không hướng tới ai mà chỉ chung mọi người.
Bài tập 3: Tìm thành phần phụ chú.
a- Kể cả anh.(giải thích cho “mọi người”) 
b- Các thầy … người mẹ.(giải thích cho “những người nắm giữ…”) 
c- Những người … tới( “ lớp trẻ”)
d- Có ai ngờ; thương thương quá đi thôi.( Thái độ ngạc nhiên, tình cảm của người nói)
Bài tập 4:
-a, b, c giải thích cho các cụm danh từ: mọi người, những người … cửa này, lớp trẻ.
-d nêu thái độ của người nói trước sự vật hay sự việc.













TIẾT 107,108		MÙA XUÂN NHO NHỎ
-Thanh Hải-
I.Đọc- Tìm hiểu chú thích:
  1.Tác giả:
-Thanh Hải (1930-1980), tên thật là Phạm Bá Ngoãn,quê ở Thừa Thiên- Huế
-Ông là một trong những cây bút có công xây dựng nền văn học cách mạng ở miền Nam từ những ngày đầu. 
  2.Tác phẩm:
a) Hoàn cảnh sáng tác : được viết vào tháng 11 năm 1980, không bao lâu trước khi nhà thơ qua đời.
b) Nội dung : thể hiện niềm yêu mến thiết tha cuộc sống, đất nước và ước nguyện của tác giả.
c) Thể thơ: 5 chữ.
d) Mạch cảm xúc của bài thơ :Từ xúc cảm trước vẻ đẹp của mùa xuân thiên nhiên, mùa xuân đất nước, tác giả thể hiện suy ngẫm và tâm niệm và lời ngợi ca quê hương, đất nước.

II Đọc-Tìm hiểu văn bản:

1. Cảm xúc trước mùa xuân thiên nhiên: (khổ 1)

· Mọc giữa dòng sông xanh
Một bông hoa tím biếc
->Đảo ngữ (đưa động từ “mọc” lên đầu câu)
· Màu sắc : sông xanh, hoa tím-> gam màu hài hòa, dịu nhẹ, tươi tắn.
· Âm thanh: Tiếng chim chiền chiện trong trẻo, vang xa.
· “ Ơi – Hót chi..? ”: chất giọng thơ riêng như 1 lời trách yêu.
- Giọt long lanh: giọt tiếng chim, giọt niềm vui -> ẩn dụ chuyển đổi cảm giác.
· “ hứng ” : thái độ trân trọng, nâng niu, trìu mến
=> Cảnh sắc mùa xuân tươi đẹp, niềm say sưa, ngây ngất của tác giả trước vẻ đẹp của thiên nhiên.

2. Cảm xúc trước mùa xuân đất nước ( khổ 2,3)

· Người cầm súng - lộc trên lưng
[bookmark: page4]  Người ra đồng - lộc trải dài nương mạ 
-> Điệp ngữ, hình ảnh đối xứng, tượng trưng

->Hai nhiệm vụ cơ bản, chính họ đã góp phần đem mùa xuân bình yên đến mọi nơi.
- Tất cả như hối hả/ xôn xao

- Đất nước như vì sao - Cứ đi lên phía trước
 -> Điệp ngữ, từ láy, so sánh

· Sức sống của mùa xuân, niềm tự hào của tác giả về lịch sử và tin tưởng vào tương lai đất nước.

3. Suy ngẫm và tâm niệm của nhà thơ ( khổ 4,5 ):


Ta làm[image: ] con chim hót
[image: ]
một cành hoa
một nốt trầm xao xuyến
-> Điệp ngữ, liệt kê

· Một mùa xuân nho nhỏ
Lặng lẽ dâng cho đời

->Từ láy, hình ảnh ẩn dụ sáng tạo “ một mùa xuân nho nhỏ ”
- Dù là… tóc bạc
-> Điệp ngữ, hoán dụ
· Khát vọng được hoà nhập vào cuộc sống, cống hiến phần tốt đẹp dù nhỏ bé của mình cho cuộc đời chung, cho đất nước.

4. Lời ngợi ca quê hương đất nước:( khổ cuối )

· Âm điệu nhịp nhàng, đằm thắm, thiết tha
-> Niềm tin yêu vào cuộc đời, vào đất nước.
III/ Tổng kết: Ghi nhớ (SGK/ 58)

Bài tập:

1/ Đọc ghi nhớ, học thuộc lòng bài thơ.
2/ Viết một đoạn văn nêu cảm nhận của em về 1 hoặc 2 khổ thơ em thích nhất trong bài thơ.



























TIẾT 109	 LIÊN KẾT CÂU VÀ LIÊN KẾT ĐOẠN VĂN
I)Khái niệm liên kềt :
 1- Về nội dung:

-Đoạn văn bàn về cách người nghệ sĩ phản ánh hiện thực.
 Chủ đề của đoạn văn hướng vào chủ đề chung của văn bản.
 Nội dung của các câu đều hướng vào chủ đề của đoạn văn                                         
 Các đoạn, các câu văn được sắp xếp theo một trình tự hợp lí.
2- Về hình thức:
-Câu (3)-(1):
 Lặp lại từ ở câu trước.
-Câu(2)-(1):Sử dụng từ cùng trường liên tưởng, sử dụng từ biểu thị quan hệ với câu trước, dùng cụm từ đồng nghĩa.
-Câu(3)-(2): Sử dụng từ thay thế

Ghi nhớ: (SGK/ 44)

II- Luyện tập:
Đoạn văn: SGK/44
1-Chủ đề: Khẳng định năng lực trí tuệ của người Việt Nam và quan trọng hơn là những hạn chế cần khắc phục.
-Nội dung các câu đều tập trung và chủ đề đó. 
-Trình tự các câu sắp xếp hợp lí, cụ thể là:
+Mặt mạnh của trí tuệ VN
+Những điểm hạn chế.
+Cần khắc phục hạn chế để đáp ứng sự phát triển của nền kinh tế.

2-Các phép liên kết:
.Câu 2-1: thế đồng nghĩa.
.Câu 3 -2 :phép nối
.Câu 4 – 3: phép nối.
.Câu 5- 4 :phép lặp từ ngữ.
.Câu 5- 1 : phép lặp từ ngữ.











TIẾT 110    LIÊN KẾT CÂU VÀ LIÊN KẾT ĐOẠN VĂN (Luyện tập)

Bài tập 1: Chỉ ra các phép liên kết câu và liên kết đoạn văn.
 a-“Trường học” (phép lặp- LK câu)
   -“Như thế” thay cho câu cuối ở đoạn trước (phép thế- LK đoạn văn)
b- Văn nghệ (phép lặp - LK câu)
-Sự sống; Văn nghệ (phép lặp -LK đoạn)
c-Thời gian(3); con người (3)(phép lặp- LKcâu)Bởi vì: nối câu 2 với câu 1.
d-Yếu đuối –mạnh; hiền lành –ác(phép trái nghĩa-LK câu)
Bài tập 2: Xác định các cặp từ trái nghĩa phân biệt đặc điểm của thời gian vật lí với đặc điểm của thời gian tâm lí:
-Các cặp từ trái nghĩa
*Thời gian vật lí     *Thời gian tâm lí.
-Vô hình                 -  hữu hình
-giá lạnh                -  nóng bỏng
-thẳng tắp              -  hình tròn
-đều đặn                 -  nhanh chậm
Bài tập 3:Chỉ ra các lỗi về nội dung và nêu cách sửa:
a-Lỗi: Các câu không phục vụ chủ đề chung của đoạn văn.
 Chữa: Thêm một số từ ngữ hoặc câu để thiết lập LK chủ đề giữa các câu.
b-Lỗi: Trật tự các sự việc nêu trong câu không hợp lí.
Chữa:Thêm trạng ngữ chỉ thời gian vào câu (2) để làm rõ mối quan hệ thời gian giữa các sự kiện.
Bài tập 4:Chỉ ra lỗi về liên kết hình thức và sữa chữa.
a- Lỗi: dùng từ ở câu(2) và câu(3) không thống nhất.
Sửa: thay từ “nó” bằng từ “chúng”.
b-Lỗi: từ “văn phòng” và từ “hội trường” không cùng nghĩa.
Sửa: thay từ “hội trường” bằng từ “văn phòng”.
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